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KẾ HOẠCH 
Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024
_____________________

Căn cứ Quyết định số 2495/QĐ-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2024 của Bộ Y tế ban 
hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi năm 2024, 
Kế hoạch số 4959/KH-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh về chủ động ứng phó dịch bệnh Sởi trên địa bàn Thành phố năm 2024, 
Công văn số 820/DP-TC ngày 28 tháng 8 năm 2024 của Cục Y tế dự phòng về phân bổ 
vắc xin Sởi-Rubella cho các tỉnh, thành phố khu vực miền Nam, 

Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố tại Tờ trình số 
3066/TTr-TTKSBT ngày 28 tháng 8 năm 2024 về việc tham mưu Kế hoạch triển khai 
chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh năm 2024, Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin 
phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, cụ thể như sau:

I. Mục tiêu
1. Mục tiêu chung: Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh Sởi trong cộng đồng nhằm 

chủ động phòng chống dịch bệnh, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh Sởi tại TP.HCM.
2. Mục tiêu cụ thể: Đạt tỷ lệ 95% người thuộc nhóm đối tượng tiêm chủng trong 

chiến dịch được tiêm 01 mũi vắc xin phòng bệnh Sởi trên quy mô phường, xã, thị trấn; 
đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

II. Phạm vi, đối tượng, thời gian, vắc xin sử dụng
1. Phạm vi: 100% trạm y tế phường, xã, thị trấn thuộc 22 quận, huyện, thành phố 

Thủ Đức.
2. Đối tượng: Tùy thuộc vào nguồn cung ứng vắc xin sẽ tiêm cho những đối tượng 

theo thứ tự ưu tiên.
a) Giai đoạn 1
- Trẻ từ 1 tuổi đến 5 tuổi chưa được tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần Sởi (gọi 

tắt là chưa được tiêm đủ mũi) đang sinh sống và học tập trên địa bàn Thành phố (bao 
gồm trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao). Triển khai tiêm ngay từ ngày 31 tháng 8 năm 2024 
theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Kế hoạch 4959/KH-UBND.

- Trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao (từ 6 tuổi đến 16 tuổi) chưa được tiêm đủ mũi đang 
được được quản lý, điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố. 
Triển khai tiêm ngay khi Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Kế hoạch triển khai 
chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh năm 2024.

- Nhân viên y tế, người làm việc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có nguy cơ 
tiếp xúc người mắc Sởi nhưng chưa được tiêm đủ mũi. Triển khai tiêm ngay khi Ủy ban 
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nhân dân Thành phố phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, 
chống dịch Sởi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.

- Nhân viên y tế, người chăm sóc trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao nhưng chưa được 
tiêm đủ mũi. Triển khai tiêm ngay khi Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Kế hoạch 
triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh năm 2024.

b) Giai đoạn 2
- Trẻ từ 6 tuổi đến 10 tuổi chưa được tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần Sởi theo 

quy định. Triển khai tiêm ngay khi Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Kế hoạch triển 
khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh năm 2024. Số lượng chính xác trẻ cần tiêm bù liều sẽ được tổng hợp từ báo cáo của 
quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

- Tiếp tục tiêm cho những đối tượng còn sót lại ở giai đoạn 1 chưa được tiêm.
3. Hình thức triển khai: Tiêm chủng chiến dịch.
4. Thời gian
a) Giai đoạn 1: Bắt đầu từ ngày 31 tháng 8 năm 2024 đến ngày 30 tháng 9 năm 

2024.
- Tại trạm y tế: Bắt đầu tiêm ngay sau khi nhận vắc xin (dự kiến từ ngày 31 tháng 

8 năm 2024). Trong các ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 31 tháng 8 năm 2024 đến 
ngày 04 tháng 9 năm 2024), tổ chức tiêm tối thiểu vào các buổi sáng mỗi ngày; từ ngày 
05 tháng 9 trở đi, duy trì tối thiểu 01 ngày cố định trong tuần.

- Tại các cơ sở nuôi dưỡng, cơ sở bảo trợ xã hội, mái ấm, nhà mở….: Bắt đầu tiêm 
ngay sau khi nhận vắc xin (dự kiến từ ngày 31 tháng 8 năm 2024). 

- Tại các cơ sở giáo dục: Bắt đầu tiêm ngay sau khi nhận vắc xin và khi học sinh đi 
học trở lại (từ ngày 05 tháng 9 năm 2024).

- Tại bệnh viện có triển khai tiêm chủng: Bắt đầu tiêm ngay sau khi nhận vắc xin 
(dự kiến từ ngày 31 tháng 8 năm 2024) cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi chưa được tiêm đủ mũi 
thuộc nhóm nguy cơ cao hoặc đối tượng có chỉ định tiêm tại bệnh viện. Các đối tượng 
khác triển khai tiêm ngay khi Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Kế hoạch triển khai 
chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh năm 2024.

b) Giai đoạn 2: Từ ngày 01 tháng 10 năm 2024 đến ngày 31 tháng 10 năm 2024.
Lưu ý: Tiến độ này có thể thay đổi tùy theo tình hình cung ứng vắc xin và tình 

hình dịch Sởi trên địa bàn Thành phố.
5. Loại vắc xin sử dụng: Vắc xin phối hợp phòng bệnh Sởi - Rubella (MR) được 

mua từ nguồn ngân sách Thành phố và nguồn vắc xin chiến dịch do Bộ Y tế cấp.
III. Nội dung thực hiện
1. Mua, tiếp nhận vắc xin, vật tư tiêm chủng
- Tổ chức mua sắm vắc xin, thiết bị y tế để phục vụ chiến dịch tiêm vắc xin 

phòng, chống dịch Sởi để chủ động ứng phó dịch bệnh Sởi trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh; tiếp nhận nguồn vắc xin Sởi - Rubella do Bộ Y tế theo đúng quy định.
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- Bảo quản, thực hiện cấp phát vắc xin Sởi – Rubella, bơm kim tiêm, hộp an toàn 
cho các đơn vị trong chiến dịch. Việc vận chuyển, bảo quản vắc xin thực hiện theo các 
quy định hiện hành.

2. Lập danh sách đối tượng tiêm chủng
a) Lập danh sách trẻ từ 1 tuổi đến 5 tuổi chưa được tiêm đủ mũi theo quy định
- Đối với trẻ đi học: lập danh sách trẻ từ 1 tuổi đến 5 tuổi chưa được tiêm đủ mũi 

đang học mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ gia đình. Lưu ý, để thuận tiện cho triển khai, việc 
lập danh sách và tiêm chủng sẽ thực hiện theo lớp, trẻ em từ 1 tuổi đến 5 tuổi được hiểu 
là những trẻ ở độ tuổi mầm non của năm học 2024-2025.

- Đối với các trẻ đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở nuôi dưỡng, cơ sở bảo trợ 
xã hội, mái ấm, nhà mở…: lập danh sách trẻ từ 1 tuổi đến 5 tuổi chưa được tiêm đủ mũi 
(trẻ sinh từ năm 2019 đến tháng 8 năm 2023) đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở.

- Đối với trẻ không đi học: lập danh sách tất cả các trẻ từ 1 tuổi đến 5 tuổi chưa 
được tiêm đủ mũi (trẻ sinh từ năm 2019 đến tháng 8 năm 2023) không đi học trên địa 
bàn. Danh sách bao gồm cả đối tượng vãng lai, lưu ý những trẻ chưa được quản lý tại nơi 
có biến động dân cư.

b) Lập danh sách trẻ đủ 6 tuổi đến 10 tuổi chưa được tiêm đủ mũi theo quy 
định

- Đối với trẻ đi học: lập danh sách trẻ từ 6 tuổi đến 10 tuổi chưa được tiêm đủ 
mũi đang học trường tiểu học. Lưu ý, để thuận tiện cho triển khai, việc lập danh sách và 
tiêm chủng sẽ thực hiện theo lớp, trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi được hiểu là học sinh đang 
đi học tại các trường tiểu học: từ lớp 1 đến lớp 5 của năm học 2024-2025.

- Đối với các trẻ đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở nuôi dưỡng, cơ sở bảo trợ 
xã hội, mái ấm, nhà mở...: lập danh sách trẻ từ 6 tuổi đến 10 tuổi chưa được tiêm đủ mũi 
(trẻ sinh từ năm 2014 đến năm 2018) đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở.

- Đối với trẻ không đi học: lập danh sách tất cả các trẻ từ 6 tuổi đến 10 tuổi chưa 
được tiêm đủ mũi (trẻ sinh từ năm 2014 đến năm 2018) không đi học trên địa bàn. Danh 
sách bao gồm cả đối tượng vãng lai, lưu ý những trẻ chưa được quản lý tại nơi có biến 
động dân cư.

c) Lập danh sách trẻ từ 1 tuổi đến 16 tuổi thuộc nhóm nguy cơ cao: Bệnh viện 
lập danh sách trẻ từ 1 tuổi đến 16 tuổi chưa được tiêm đủ mũi thuộc nhóm nguy cơ cao 
đang được quản lý, điều trị tại bệnh viện (bao gồm nội trú và ngoại trú), vận động phụ 
huynh/người giám hộ đưa trẻ đi tiêm chủng.

d) Lập danh sách nhân viên y tế: Lập danh sách những nhân viên y tế, người làm 
việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh điều trị, chăm sóc người bệnh Sởi, có nguy cơ tiếp 
xúc với người mắc bệnh Sởi nhưng chưa được tiêm đủ mũi; Nhân viên y tế, người làm 
việc chăm sóc các trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao nhưng chưa được tiêm đủ mũi.

3. Tổ chức tiêm vắc xin
a) Điểm tiêm
- Đối với các trẻ đang đi học và đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở nuôi dưỡng, 

cơ sở bảo trợ xã hội, mái ấm, nhà mở…: tiêm tại các cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng, 
cơ sở bảo trợ, mái ấm, nhà mở …

- Đối với trẻ không đi học và những trẻ chưa được tiêm tại trường học: tiêm tại 
trạm y tế phường, xã, thị trấn.
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- Đối với các trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao: tiêm tại bệnh viện nơi trẻ đang điều trị 
(nếu có tiêm chủng). Trong trường hợp bệnh viện không phải là cơ sở tiêm chủng, bệnh 
viện cần phối hợp bệnh viện có tổ chức tiêm chủng hoặc Trung tâm y tế trên địa bàn để 
tiêm vắc xin cho trẻ.

- Đối với các trẻ có chỉ định tiêm tại bệnh viện: tiêm tại bệnh viện có tổ chức 
tiêm chủng.

- Đối với nhân viên y tế: tiêm tại đơn vị công tác (nếu có tiêm chủng). Trong 
trường hợp bệnh viện không phải là cơ sở tiêm chủng, cần phối hợp bệnh viện có tổ chức 
tiêm chủng hoặc Trung tâm y tế trên địa bàn để tiêm vắc xin.

b) Nhân sự tham gia đội tiêm
- Tùy thuộc số lượng trẻ cần tiêm, để tránh lãng phí nguồn lực khi không cần 

thiết, các quận, huyện, thành phố Thủ Đức ưu tiên huy động nguồn lực tại chỗ (trung tâm 
y tế, trạm y tế) để chủ động tổ chức tiêm vắc xin Sởi-Rubella cho trẻ. 

- Trong trường hợp cần thiết, địa phương sẽ huy động nhân sự của các bệnh viện 
quận, huyện, thành phố Thủ Đức để hỗ trợ. Khi cần hỗ trợ thêm nhân sự hoặc cần đẩy 
nhanh tiến độ tiêm, các địa phương báo cáo về Sở Y tế để huy động nhân sự của các bệnh 
viện đa khoa, chuyên khoa, phòng khám đa khoa có chuyên khoa nhi để tham gia hỗ trợ 
cho các quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

c) Tổ chức tiêm chủng
- Tổ chức tiêm chủng đảm bảo an toàn theo các hướng dẫn của Bộ Y tế và tránh 

hao phí vắc xin (hệ số sử dụng vắc xin Sởi - Rubella trong chiến dịch không quá 1,2); 
Đặc biệt tuân thủ thực hiện khám sàng lọc trước tiêm chủng, tư vấn, hướng dẫn cho phụ 
huynh/người giám hộ chăm sóc, theo dõi trẻ sau khi tiêm chủng.

- Buổi tiêm chiến dịch Sởi - Rubella phải tổ chức riêng, không tiêm chung với 
các vắc xin khác và đảm bảo không quá 100 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm. Riêng tiêm 
vét có thể tổ chức tiêm chủng với các vắc xin khác và đảm bảo không quá 50 đối 
tượng/bàn tiêm/buổi tiêm.

- Tiêm vét là hoạt động bắt buộc cần được dự kiến trong kế hoạch, những trẻ 
thuộc diện đối tượng đã được đăng ký hoặc các đối tượng đã đến nhưng tạm hoãn hoặc 
chưa được đăng ký mà có mặt trên địa bàn tại thời điểm triển khai cần được tiêm vét 
nhằm đảm bảo thấp nhất số trẻ bị bỏ sót chưa được tiêm trong chiến dịch. 

- Tại mỗi điểm tiêm chủng cần đảm bảo phương án cấp cứu, trang bị đầy đủ 
phương tiện cấp cứu phản vệ, có bảng phân công đội cấp cứu lưu động và cơ sở điều trị 
để xử trí kịp thời các tình huống tai biến nặng sau tiêm chủng.

- Nhập đầy đủ thông tin cá nhân, mũi tiêm Sởi - Rubella của người được tiêm vào 
Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia ngay sau tiêm và trong ngày kể cả những trường 
hợp không cư ngụ trên địa bàn nhưng có tiêm trong chiến dịch. Những trường hợp chống 
chỉ định cần được ghi nhận đầy đủ thông tin về lý do, tình trạng sức khỏe hiện tại của 
người được tiêm để đưa vào báo cáo tổng kết chiến dịch.

- Lưu ý: 
+ Không tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho những đối tượng đã được tiêm vắc 

xin có chứa thành phần Sởi hoặc Sởi - Rubella hoặc vắc xin có chứa thành phần Sởi 
và/hoặc Rubella trong vòng 01 tháng trước khi triển khai tiêm (có bằng chứng được 
tiêm thể hiện trên Phiếu/Sổ tiêm chủng/Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc 
gia). 
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+ Sau chiến dịch, những trẻ đã tiêm 02 mũi vắc xin Sởi trong đó có 01 mũi 
vắc xin phối hợp Sởi - Rubella thì khi đủ 18 tháng tuổi không tiêm vắc xin Sởi -
Rubella trong tiêm chủng thường xuyên.

4. Tổ chức cấp cứu, xử lý sự cố bất lợi sau tiêm chủng 
- Tất cả các điểm tiêm phải chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ phương tiện cấp cứu phản 

vệ, các phương tiện phải phù hợp với độ tuổi của trẻ. Trong trường hợp điểm tiêm có 
nhiều bàn tiêm, địa phương có thể bố trí nhân sự chuyên trách theo dõi sau tiêm để hỗ trợ 
cho các đội tiêm.

- Nhân sự phụ trách công tác cấp cứu tại các điểm tiêm là nhân sự từ các bệnh 
viện quận, huyện, bệnh viện đa khoa khu vực trên địa bàn. Trong trường hợp cần thiết, 
Trung tâm Cấp cứu 115 sẽ điều phối thêm các xe cấp cứu của mạng lưới cấp cứu ngoại 
viện để hỗ trợ cho các quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

- Thành lập Tổ chuyên gia hồi sức cấp cứu nhi thuộc Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi 
đồng 2, Nhi đồng Thành phố để sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới trong công tác cấp cứu, xử trí 
tai biến sau tiêm vắc xin Sởi – Rubella (đính kèm).

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp tai 
biến sau tiêm vắc xin Sởi - Rubella do các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, mạng lưới cấp 
cứu 115 chuyển đến hoặc người dân tự đưa đến. Các bệnh viện phải tiếp nhận, xử trí ban 
đầu trước khi chuyển viện, tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận cấp cứu người bệnh.

5. Tổ chức truyền thông
- Xây dựng các thông điệp truyền thông, tờ rơi, áp phích, đoạn phim ngắn … về 

chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng bệnh Sởi; triển khai hướng dẫn tất cả nhân viên y tế 
trong hệ thống y tế, các giáo viên, người nuôi trẻ, các cộng tác viên thống nhất về thông 
điệp truyền thông cho người dân về sự cần thiết của việc tiêm vắc xin phòng bệnh Sởi, 
chiến dịch tiêm vắc xin của Thành phố để người dân biết và chủ động đưa trẻ đi tiêm 
chủng. 

- Công khai lịch tiêm cụ thể trên các phương tiện truyền thông để người dân được 
biết.

6. Theo dõi, giám sát, báo cáo 
- Giám sát xây dựng kế hoạch, lập danh sách các đối tượng, tiếp nhận, bảo quản, 

vận chuyển và sử dụng vắc xin. Phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề nhằm đạt mục 
tiêu tỷ lệ bao phủ các loại vắc xin và an toàn tiêm chủng. Tăng cường giám sát phản ứng 
sau tiêm vắc xin theo thường quy.

- Nhập thông tin tiêm chủng lên Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia ngay sau 
tiêm và trong ngày. Tổng hợp và báo cáo hàng ngày về tình hình sử dụng vắc xin, số 
lượng tiêm, tình hình phản ứng sau tiêm chủng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành 
phố để theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện nhằm kịp thời điều phối vắc xin hoặc tăng 
cường vận động người dân đưa trẻ đến tiêm.

- Lưu ý: Không đưa vào báo cáo chiến dịch đối với những trường hợp thuộc diện 
tiêm chủng thường xuyên vào thời gian triển khai chiến dịch để tránh trùng lắp đối tượng, 
kết quả tiêm chủng, vắc xin sử dụng.
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IV. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố
- Xây dựng nội dung, chủ động phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin Truyền thông và các cơ quan truyền thông để 
thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng, chống dịch Sởi 
cho trẻ. Hướng dẫn, giám sát các đơn vị triển khai truyền thông về kế hoạch triển khai 
chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh năm 2024.

- Tổ chức mua sắm vắc xin, thiết bị y tế để phục vụ chiến dịch tiêm vắc xin 
phòng, chống dịch Sởi theo chỉ đạo của Sở Y tế tại Kế hoạch số 8563/KH-SYT ngày 27 
tháng 8 năm 2024 về việc mua sắm vắc xin phòng bệnh Sởi - Rubella để chủ động ứng 
phó dịch bệnh Sởi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiếp nhận nguồn vắc 
xin Sởi - Rubella do Bộ Y tế phân bổ cho Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bảo quản và thực hiện cấp phát vắc xin Sởi – Rubella, bơm kim tiêm, hộp an 
toàn kịp thời cho trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các bệnh viện có tổ 
chức tiêm chủng trong chiến dịch. Hướng dẫn các đơn vị sử dụng nguồn vắc xin tương 
ứng từng đối tượng và giai đoạn triển khai.

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện rà soát, thống kê đối tượng trẻ. Giám sát, theo 
dõi tình hình tiêm chủng của các đơn vị nhằm kịp thời hỗ trợ và tham mưu Sở Y tế triển 
khai các hoạt động nhằm đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc xin trong thời gian sớm nhất.

- Tổng hợp danh sách địa điểm tiêm, lịch tiêm của các đơn vị và đăng tải trên 
cổng thông tin điện tử của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố trước ngày 31 tháng 
8 năm 2024 và định kỳ mỗi tuần để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và chủ động đưa 
con đi tiêm.

- Kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo kết quả triển khai 
theo quy định. Theo dõi tiến độ tiêm, lịch tiêm vắc xin của các đơn vị, điều phối vắc xin 
cho các đơn vị phù hợp số lượng trẻ trên địa bàn. Định kỳ trước 09 giờ 00 hàng ngày và 
ngay sau khi kết thúc chiến dịch báo cáo kết quả tiêm vắc xin về Sở Y tế, Văn phòng 
Tiêm chủng mở rộng khu vực, Tiêm chủng mở rộng quốc gia và Cục Y tế Dự phòng - Bộ 
Y tế theo quy định.

2. Giao Trung tâm Cấp cứu 115
- Chịu trách nhiệm phân công mạng lưới cấp cứu ngoại viện và xe cấp cứu của 

các bệnh viện trực tại vị trí được phân công. 
- Kiểm tra các trang thiết bị, cơ số thuốc trên xe cấp cứu đảm bảo đầy đủ theo 

quy định và phù hợp lứa tuổi. Kiểm tra, giám sát các xe cứu thương luôn sẵn sàng và 
thường trực tại vị trí theo quy định, bảo đảm nguyên tắc có mặt ngay tại nơi xảy ra sự cố 
bất lợi sau tiêm sau khi nhận được thông báo. 

- Phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố theo dõi các trường hợp tai 
biến nặng sau tiêm vắc xin Sởi - Rubella xảy ra tại điểm tiêm, tổng hợp và báo cáo hàng 
ngày về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y).

3. Giao các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, trung tâm y tế có giường bệnh
- Bệnh viện quận, huyện, thành phố Thủ Đức, bệnh viện đa khoa khu vực phối 

hợp Trung tâm y tế trên địa bàn xây dựng phương án, quy trình phối hợp giữa các điểm 
tiêm để đảm bảo xử trí cấp cứu cho các trường hợp sự cố sau tiêm trong buổi tiêm chủng.
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- Tất cả các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa sẵn sàng cử nhân sự hỗ trợ đội tiêm, 
xe cấp cứu ngoại viện khi được huy động; sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp tai biến sau 
tiêm vắc xin Sởi - Rubella do mạng lưới cấp cứu 115 chuyển đến hoặc người dân tự đưa 
đến. Các bệnh viện phải tiếp nhận, xử trí ban đầu trước khi chuyển viện, tuyệt đối không 
được từ chối tiếp nhận cấp cứu người bệnh.

- Tất cả các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, trung tâm y tế có chuyên khoa nhi, 
nhiễm: 

+ Lập danh sách và tổ chức tiêm chủng cho trẻ từ 1 tuổi đến 5 tuổi chưa được 
tiêm đủ mũi thuộc nhóm nguy cơ cao đang được quản lý, điều trị kể từ ngày 31 tháng 8 
năm 2024.

+ Lập danh sách và tổ chức tiêm chủng cho trẻ từ 6 tuổi đến 16 tuổi chưa 
được tiêm đủ mũi thuộc nhóm nguy cơ cao đang được quản lý, điều trị; nhân viên y tế, 
người làm việc, chăm sóc người bệnh Sởi, có nguy cơ tiếp xúc với người mắc bệnh Sởi 
nhưng chưa được tiêm đủ mũi; nhân viên y tế, người làm việc, chăm sóc các trẻ thuộc 
nhóm nguy cơ cao nhưng chưa được tiêm đủ mũi. Những đối tượng này sẽ được tiêm 
ngay sau Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Kế hoạch.

+ Trong trường hợp bệnh viện chưa công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng có 
thể phối hợp với các bệnh viện (đã công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng), trung tâm y 
tế trên địa bàn để triển khai thực hiện.

- Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Nhi đồng Thành phố thành lập Tổ chuyên 
gia hồi sức cấp cứu nhi để hỗ trợ tuyến dưới theo địa bàn phụ trách; phối hợp Trung tâm 
Cấp cứu 115 có phương án hỗ trợ các điểm tiêm có trường hợp tai biến nặng sau tiêm 
chủng trên địa bàn Thành phố.

- Để có căn cứ phân bổ vắc xin, đảm bảo tiêm đầy đủ cho các đối tượng trong 
giai đoạn 1, đề nghị các đơn vị tổng hợp nhu cầu sử dụng vắc xin cho các đối tượng đang 
được quản lý và điều trị tại bệnh viện gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) và Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố trước 11 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2024.

4. Giao Trung tâm y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức
- Chủ động phối hợp Phòng y tế, Phòng Giáo dục và đào tạo, Phòng Lao động 

Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức ban 
hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi cho trẻ 
trên địa bàn (bao gồm cả kinh phí để đảm bảo cho các hoạt động tiêm vắc xin phòng, 
chống dịch Sởi trên địa bàn ngoại trừ kinh phí mua vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn) 
và tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn.

- Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội 
trên địa bàn rà soát và cập nhật danh sách các điểm tiêm và lịch tiêm gửi về Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật Thành phố trước ngày 31 tháng 8 năm 2024 và định kỳ mỗi tuần phục 
vụ cho việc kiểm tra, giám sát và công khai để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và 
chủ động đưa con đi tiêm. Khi có thay đổi điểm tiêm cần báo cáo về Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật Thành phố, Trung tâm cấp cứu 115 để cập nhật kịp thời.

- Chịu trách nhiệm toàn bộ chuyên môn trong việc triển khai chiến dịch tiêm tại 
địa phương. Phân công, điều phối nhân sự của trung tâm, trạm y tế tham gia các điểm 
tiêm trên địa bàn. Tổ chức tiêm ngay cho trẻ từ 1 tuổi đến 5 tuổi đang sinh sống và học 
tập trên địa bàn kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2024, các đối tượng còn lại sẽ được triển khai 
ngay sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Kế hoạch tiêm.
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- Mỗi điểm tiêm lưu động phải do 01 cơ sở tiêm chủng cố định đã thực hiện công 
bố đủ điều kiện tiêm chủng chịu trách nhiệm. Ban hành văn bản phân công nhân sự phụ 
trách điểm tiêm lưu động (Trưởng điểm tiêm). Trước mỗi buổi tiêm, Trưởng điểm tiêm 
chịu trách nhiệm kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn tiêm chủng, điểm tiêm chỉ được 
bắt đầu tổ chức tiêm sau khi được Trưởng điểm tiêm xác nhận “đảm bảo an toàn tiêm 
chủng vắc xin”. 

- Trung tâm y tế bố trí đầy đủ phương tiện vận chuyển, thiết bị dây chuyền lạnh 
bảo quản vắc xin tại kho đơn vị và tại các điểm tiêm, đảm bảo đúng yêu cầu về nhiệt độ 
bảo quản theo quy định. Chịu trách nhiệm chủ động tiếp nhận, bảo quản, phân phối sử 
dụng vắc xin theo quy định, đáp ứng nhu cầu triển khai tiêm chủng chiến dịch, vận 
chuyển vắc xin đến các địa điểm tiêm đầy đủ, kịp thời và cử người thường trực tại các 
điểm tiêm để bổ sung vắc xin, bơm kim tiêm kịp thời.

- Tổng hợp và báo cáo kết quả tiêm chủng hàng ngày và tình hình tồn vắc xin cho 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố để theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện nhằm 
kịp thời điều phối vắc xin.

5. Đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức

- Chỉ đạo Trung tâm y tế chịu trách nhiệm chính, phối hợp các đơn vị liên quan 
xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm theo hướng dẫn của Sở Y tế, đảm bảo tiến 
độ, an toàn và sử dụng hiệu quả vắc xin.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 
lập danh sách các đối tượng tiêm; vận động phụ huynh/người giám hộ đưa trẻ đi tiêm; 
phối hợp trung tâm y tế tổ chức tiêm tại các cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng, cơ sở bảo 
trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và đảm bảo độ bao phủ vắc xin trong thời 
gian sớm nhất.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể, cộng 
tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn rà soát, lập danh sách, thực hiện thông tin, 
tuyên truyền, vận động người dân đưa trẻ từ 1 tuổi đến 10 tuổi ra tiêm chủng theo đúng 
hướng dẫn.

- Để có căn cứ phân bổ vắc xin, đảm bảo tiêm đầy đủ cho các đối tượng trong 
giai đoạn 1, đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức tổng hợp nhu cầu 
sử dụng vắc xin cho các đối tượng trên địa bàn gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) 
và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố trước 11 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2024.

6. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thống kê, lập 
danh sách các đối tượng tiêm chủng theo hướng dẫn của Trung tâm y tế; vận động phụ 
huynh/người giám hộ đưa trẻ đi tiêm chủng và phối hợp tổ chức tiêm tại các trường mầm 
non, mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ gia đình và tiểu học. Riêng đối với những trẻ đã tiêm đủ 
2 mũi thì yêu cầu phụ huynh cung cấp bằng chứng được tiêm thể hiện trên Phiếu/Sổ 
tiêm chủng/Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia để cập nhật lên Hệ thống 
quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia.
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7. Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chỉ đạo các cơ sở nuôi 
dưỡng, cơ sở bảo trợ, mái ấm, nhà mở… thống kê, lập danh sách các đối tượng tiêm 
chủng theo hướng dẫn của Trung tâm y tế; vận động phụ huynh/người giám hộ đưa trẻ đi 
tiêm chủng và phối hợp tổ chức tiêm tại các đơn vị trực thuộc. Riêng đối với những trẻ 
đã tiêm đủ 2 mũi thì yêu cầu phụ huynh cung cấp bằng chứng được tiêm thể hiện trên 
Phiếu/Sổ tiêm chủng/Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia để cập nhật lên 
Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia.

IV. KINH PHÍ: 

- Kinh phí mua sắm vắc xin Sởi - Rubella, dung môi Sởi - Rubella, tập huấn, 
truyền thông, các chi phí khác và đề xuất bổ sung kinh phí mua thêm vắc xin khi có 
thống kê đối tượng bổ sung từ các địa phương, sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp y tế 
năm 2024 của Sở Y tế.

- Kinh phí cho các hoạt động như tập huấn, điều tra, truyền thông, in ấn biểu 
mẫu, hộp chống sốc, bông gòn, cồn, dung dịch sát khuẩn, vận chuyển và bảo quản vắc 
xin, công tiêm, kiểm tra giám sát do Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức 
để đảm bảo kinh phí cho hoạt động tiêm vắc xin trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch 
Sởi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên 
quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng 
mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y – ĐT: 0283.9330.775) để 
giải quyết./.

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- UBND TP;
- Cục YTDP;
- Cục QLKCB;
- Viện VSDTTƯ;
- Viện Pasteur TP.HCM;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- UBND quận, huyện, Thủ Đức;
- Ban Giám đốc SYT;
- TTKSBT TP;
- PYT quận, huyện, Thủ Đức;
- TTYT quận, huyện, Thủ Đức;
- Cơ sở y tế công lập và ngoài công lập;
- Lưu:  VPS, NVY  “LDTC”.
(Đính kèm: Phụ lục 1, 2, 3, 4)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Vĩnh Châu



Phụ lục 1
DANH SÁCH LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM Y TẾ, PHÒNG Y TẾ 

PHỤ TRÁCH CHIẾN DỊCH TIÊM CHỦNG
(Kèm Kế hoạch số                 /KH-SYT ngày        tháng      năm 2024)

TT Địa phương Họ và tên Chức vụ SĐT
1 Quận 1 Lê Phước Hùng Giám đốc TTYT 0833358768

Nguyễn Nguyệt Cầu Trưởng Phòng y tế 0889660890
2 Quận 3 Nguyễn Thái Giám đốc TTYT 0903107115

Huỳnh Thị Lam Tuyền Trưởng Phòng y tế 0908438747
3 Quận 4 Võ Thị Ngọc Thúy Phó Giám đốc TTYT 0775950853

Huỳnh Thị Kim Huệ Trưởng Phòng y tế 0389797110
4 Quận 5 Nguyễn Văn Hùng Giám đốc TTYT 0903926275

Nguyễn Hoàng Tuấn
Quyền Trưởng phòng 
Y tế

0918474436

5 Quận 6 Nguyễn Thanh Khê Phó Giám đốc TTYT 0918775516
Nguyễn Thị Hằng Trưởng Phòng y tế 0912502714

6 Quận 7 Mai Hồng Tiến Giám đốc TTYT 0989100982
Trần Hữu Nghĩa Trưởng phòng Y tế 0918090406

7 Quận 8 Hoàng Văn Cường Giám đốc TTYT 0915979489

Bùi Thanh Nguyệt
Quyền Trưởng Phòng y 
tế

0968869147

8 Quận 10 Phan Thanh Tâm Giám đốc TTYT 0903626357
Lê Hồng Tây Trưởng Phòng y tế 0913145057

9 Quận 11 Huỳnh Ngọc Thành Giám đốc TTYT 0903888500
Vương Anh Tài Trưởng Phòng y tế 0913674721

10 Quận 12 Nguyễn Đăng Tuyến Giám đốc TTYT 0918096615
Võ Bút Thông Trưởng Phòng y tế 0934185939

11 Tân Bình Nguyễn Thanh Trang Giám đốc TTYT 0912178991
Trần Thị Mai Trưởng Phòng y tế 0983910466

12 Tân Phú Lê Hồng Phương Phó Giám đốc TTYT 0918893686
Mai Đức Thọ Trưởng Phòng y tế 0776666660

13 Bình Tân Trương Đình Nhẫn Giám đốc TTYT 0912630450
Trần Hùng Trưởng Phòng y tế 0915443041

14 Bình Thạnh Nguyễn Hoàng Thiện 
Tâm

Giám đốc TTYT 0902418869

Lê Thị Hòa Bình PTP điều hành PYT 0908051037
15 Gò Vấp Nguyễn Trung Hòa Giám đốc TTYT 0903673388

Phạm Đình Thảo Trưởng Phòng y tế 0903635517
16 Phú Nhuận Lê Thị Bạch Lan Giám đốc TTYT 0918424579

Phạm Tấn Hoan Trưởng Phòng y tế 0903995450
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TT Địa phương Họ và tên Chức vụ SĐT
17 Hóc Môn Nguyễn Văn Trường Giám đốc TTYT 0909368600

Nguyễn Văn Hải Trưởng Phòng y tế 0913866448
18 Củ Chi Trần Huỳnh Lý Phó Giám đốc TTYT 0908404672

Đinh Thị Dung Phó Trưởng Phòng y tế 0902510251
19 Bình Chánh Phạm Văn Tuấn Giám đốc TTYT 0903172666

Nguyễn Thanh Liêm Phó Trưởng Phòng y tế 0908551104
20 Nhà Bè Trần Minh Hoàng Giám đốc TTYT 0903632153

Nguyễn Văn Gấm Trưởng Phòng y tế 0913998862
21 Cần Giờ Đoàn Ngọc Huệ Giám đốc TTYT 0913117677

Nguyễn Văn Hà Trưởng Phòng y tế 0908743078
22 Thủ Đức Nguyễn Văn Chức Giám đốc TTYT 0908204263

Nguyễn Văn Khuôn Trưởng Phòng y tế 0914105217



Phụ lục 2
THỐNG KÊ VẮC XIN – VẬT TƯ SỬ DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN 1

(Kèm Kế hoạch số              /KH-SYT ngày        tháng      năm 2024)

TT Loại Ước số lượng cần Nguồn
1.

Vắc xin MR (Sởi – Rubella) 294.6401 x 0,95 x 1,2 = 335.9002 (liều)
Ngân sách Thành phố 
mua hoặc do nguồn 

BYT cấp
2. Bơm tiêm tự khoá 0,5ml 294.640 x 0,95 x 1,1 = 308.000 (cái) Hiện vật tại 

TTKSBTTP
3. Bơm kim tiêm 5ml 308.000/10 x 1,1 = 33.900 (cái) Hiện vật tại 

TTKSBTTP
4. 341.900: 100 x 1,1 = 3.770 (cái)
5. Hộp an toàn

(1 hộp an toàn chứa 100 bơm kim tiêm)
Hiện vật tại 
TTKSBTTP

6. Thuốc cho hộp chống sốc
7. Bông gòn
8. Cồn 70 độ
9. Dung dịch sát khuẩn nhanh bàn 

tay (500ml)

Trung tâm Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức mua 
sắm

1 Tổng số đối tượng giai đoạn 1
2 Tuy nhiên đề xuất 300.000 liều, sau đó tiếp tục mua tiếp theo nhu cầu thực tế



Phụ lục 3
DANH SÁCH TỔ CHUYÊN GIA TRỰC HỒI SỨC CẤP CỨU NHI

Từ ngày 31/8/2024 đến 30/10/2024
(Kèm Kế hoạch số              /KH-SYT ngày        tháng      năm 2024)

1. Nhiệm vụ của Tổ chuyên gia hồi sức cấp cứu nhi: 

- Trực điện thoại 24/24 hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới về công tác cấp cứu 
xử trí tai biến sau tiêm vắc xin Sởi-Rubella theo lịch phân công. 

- Trong trường hợp khẩn cấp có thể kích hoạt quy trình báo động đỏ để xử trí kịp 
thời.

- Lưu ý: Các điểm tiêm khi cần tư vấn chuyên môn, hướng dẫn xử trí tai biến sau 
tiêm, ưu tiên liên hệ chuyên gia phụ trách địa bàn đã phân công, trong trường hợp 
không liên lạc được bác sĩ phụ trách thì có thể liên hệ các bác sĩ còn lại hoặc gọi “115” 
để được hỗ trợ.

2. Phân công địa bàn phụ trách

- Bệnh viện Nhi đồng 1: Quận 5, 8, 10, 11, 12, Tân Bình, Hóc Môn, Củ Chi

- Bệnh viện Nhi đồng 2: Quận 1, 3, 4, 7, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ 
Đức

- Bệnh viện Nhi Đồng TP: Quận 6, Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh, Cần Giờ, 
Nhà Bè

3. Thông tin của các chuyên gia hồi sức cấp cứu
TT Họ và tên SĐT Bệnh viện
1. BS.CKII. Đinh Tấn Phương 0902.754.714
2. BS. Võ Thanh Vũ 0909.435.674 Nhi đồng 1

3. BS.CKII. Vũ Hiệp Phát 0903.641.682
4. BS.CKII. Phạm Thái Sơn 0908.844.404
5. BS.CKII. Ngô Thị Thanh Thuỷ 0904.775.736
6. Ths.BS. Huỳnh Thị Thúy Kiều 0938.292.700
7. Ths.BS. Trần Thị Bích Kim 0903.991.984

Nhi đồng 2

8. BS.CKII. Lê Vũ Phượng Thy 0903.373.124
9. BS.CKI. Nguyễn Đạt Thịnh 0903.745.322
10. ThS.BS. Nguyễn Hữu Nhân 0983.827.601
11. BS.CKI. Trương Phước Hữu 0903.117.891

Nhi đồng Thành 
phố

4. Lịch trực

Bệnh viện T2 T3 T4 T5 T6 T7 Chủ 
nhật 

Nhi đồng 1 BS.Phương BS.Phương BS.Vũ BS.Vũ BS.Vũ BS.Phương BS.Vũ

Nhi đồng 2 BS. Phát BS. Sơn BS. 
Thuỷ BS. Kiều BS. Kim BS. Phát BS. 

Sơn
Nhi đồng TP Bs Thy Bs Nhân Bs Nhân Bs Thịnh Bs Thịnh Bs Hữu Bs Hữu
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Phụ lục 4
MẪU GIẤY MỜI 

(Kèm Kế hoạch số              /KH-SYT ngày        tháng      năm 2024)
ỦY BAN NHÂN DÂN ……………….

            TRẠM Y TẾ…………….
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số TT trong danh sách: KP/Ấp…………………..…/STT…………/Trường…………. Lớp ………….
Mã số trẻ trong Hệ thống: …………………………….  

GIẤY MỜI
Kính mời Ông/Bà: ........................................................................................................................................................................
Địa chỉ: ...................................................................................................................................................................................................
Đưa cháu: .............................................................................................................................................................................................
Sinh ngày: .......................... tháng .............................. năm.......................
Đến tiêm vắc xin Sởi - Rubella.

Thời gian: ..............................giờ....................... ngày.....................tháng..................năm 2024................
Địa điểm: ...........................................................................................................................................................................

Lưu ý: 
- Cho trẻ ăn no trước khi đi tiêm chủng.
- Thông báo cho giáo viên nếu đến ngày tiêm trẻ có vấn đề gì về sức khỏe để được bác sĩ thăm khám.
- Mang theo giấy mời, sổ/phiếu tiêm chủng khi đưa trẻ đi tiêm chủng trong chiến dịch.

TRƯỞNG TRẠM
 (Ký tên, đóng dấu)

Tiêm vắc xin Sởi-Rubella là cách tốt nhất để phòng bệnh Sởi và bệnh Rubella.

THÔNG TIN DÀNH CHO PHỤ HUYNH
1. Hiện nay TP.HCM đang có dịch bệnh Sởi. Tiêm chủng là biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ trẻ và kiểm 
soát dịch trong cộng đồng. 
2. Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi cho trẻ em từ 1-5 tuổi sẽ được tổ chức trên phạm 
vi toàn Thành phố tại các trạm y tế, các trường học trong tháng …./2024. Trẻ từ 1-5 tuổi đang sinh sống, 
học tập trên địa bàn TP.HCM nhưng chưa tiêm đủ 02 mũi vắc xin có chứa thành phần Sởi phải được tiêm 
01 mũi vắc xin Sởi - Rubella trong chiến dịch.
3. Để đảm bảo tiêm chủng an toàn, kính mong các bậc phụ huynh thông báo tình hình tiêm chủng và tình 
trạng sức khỏe của trẻ như sau:

 Trong vòng 1 tháng nay trẻ có được tiêm mũi vắc xin nào không? Có ☐ Không ☐
    Nếu có, ghi rõ tên, loại vắc xin..........................................................
 Trẻ có bị dị ứng với loại thuốc, vắc xin, thức ăn nào không?  Có ☐ Không ☐

...........................................................................................................
 Trẻ có đang ốm, sốt không? Có ☐ Không ☐
 Trẻ có mắc bệnh lý mạn tính gì không (tim mạch, bệnh về máu...)? Có ☐  Không ☐

Nếu có, ghi rõ.....................................................................................
 Trong vòng hai tuần nay trẻ có dùng thuốc gì không? Có ☐ Không ☐

          Nếu có, ghi rõ......................................................................................
4. Lưu ý: Trẻ chỉ được xác định tiêm đủ 02 mũi khi có bằng chứng được tiêm thể hiện trên 
Phiếu/Sổ tiêm chủng/Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia.

Phụ huynh đồng ý ký tên, ghi họ và tên: .................................................................ngày:........./........../2024

Mặt 
sau

Mặt 
trước
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